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STT Họ và tên chủ cơ sở Tên cơ sở Địa chỉ

Số giấy CN

đủ ĐKKD 

Game online
Ngày cấp

I

1 Nguyễn Thị Tuất Xuân Trường Ấp 1 XÃ Trị An 53  23/6/2015

2 Võ Bình Minh Võ Bình Minh Ấp 1 XÃ Trị An 78  01/6/2016

3 Dương Hoàng Minh Internet Game Center Ấp 1 xã Vĩnh Tân 60  21/8/2015

4 Nguyễn Vũ Toàn Internet Atino Ấp 2 xã Vĩnh Tân 64  19/10/2015

6 Nguyễn Phương Duy Net Mạnh Ấp 3 xã Vĩnh Tân 99  16/6/2017

7 Phạm Tấn Phong Net Tấn Phong Ấp 6 xã Vĩnh Tân 102  03/7/2017

8 Phạn Văn Lừng Năm Lừng Ấp 6 xã Vĩnh Tân 06  12/11/2016

9 Nguyễn Thị Như Thùy QT GAME Ấp 3 xã Vĩnh Tân 109 13/03/2018

10 Nguyễn Tuấn Anh Anh Tuấn Gaming Ấp 3 xã Vĩnh Tân 6 09/11/2020

11 Đỗ Văn Tân Net Tân Ấp 1 xã Thạnh Phú 02  22/1/2015

12 Nguyễn Tuấn Quốc Quốc Nguyễn Ấp 1 xã Thạnh Phú 73  20/4/2016

13 Hồ Văn Quyết Kim Tự Tháp Ấp 2 xã Thạnh Phú 02  16/5/2019

14 Nguyễn Thị Loan HP 107 Ấp 2 xã Thạnh Phú 25  17/10/2018

15 Trần Văn Đô Net Hồng Hoa 1 Ấp 5 xã Thạnh Phú 03  22/1/2015

16 Phan Thị Kim Cúc HP 107 Ấp 5 xã Thạnh Phú 26 12/11/2018

17 Lê Duy Quý Internet BiBo Ấp 5 Xã Thạnh Phú 71  11/4/2016
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18 Lưu Trọng Hiếu Net Z Ấp 5 xã Thạnh Phú 8  20/8/2018

19 Lê Trọng Lễ Net 123 Ấp 5 xã Thạnh Phú 31  30/01/2018

20 Lê Hữu Linh Phượng hoàng net Ấp 1 xã Thạnh Phú 3 31/03/2020

21 Đoàn Quang Vinh Net Quang Vinh Ấp 3 Bình Lợi 14  22/1/2015

22 Lâm Thị Kiều Như Toàn Thắng Ấp Lý Lịch 1 xã Phú Lý 37  15/2/2015

23 Trần Thị Thúy Hằng Net Luân Ấp Lý Lịch 2 xã Phú Lý 30  15/2/2015

24 Nguyễn T.Huỳnh Ái Net Huỳnh Ái Ấp Lý Lịch 1 xã Phú Lý 34  07/7/2016

25 Đoàn Cao Ngân Net Ngân Ấp Bàu Phụng xã Phú Lý 29  02/2/2015

26 Huỳnh Lê Minh Lộc Phúc Lộc Ấp 4 xã Phú Lý 74  04/5/2016

27 Nguyễn Công Tuấn Anh Internet Tuấn Anh Ấp Lý Lịch 1 xã Phú Lý 86  12/7/2016

28 Nguyễn Lê Trung Hạnh Coca Gaming Ấp 4 xã Phú Lý 97  10/02/2017

29 Đặng Tuấn Vũ KAI 79 Ấp Lý Lịch 2 xã Phú Lý 24  13/3/2018

30 Trương Xuân Hiếu Internet Gaming 288 Ấp Lý Lịch 1 xã Phú Lý 104  5/12/2017

31 Hà Thanh Phi Thanh Phi Gaming Ấp Bình Chánh xã Phú Lý 8 23/02/2021

32 Đỗ Minh Trường Nhà Tôi Ấp Bình Phước xã Tân Bình 80  28/6/2016 

33 Mai Tấn Thành Thành Trung Ấp Bình Phước Xã Tân Bình 21  22/1/2015

34 Nguyễn Công Thảo Internet Thuận Thảo Ấp Bình Phước xã Tân Bình 24  17/10/2018

35 Trần Văn Lợi Net Zon KP8 TT Vĩnh An 12  22/1/2015

36 Phan Bá Tài Phát Tài KP3 TT Vĩnh An 13  22/1/2016

37 Trương Quang Đức D & T KP5 TT Vĩnh An 20  22/1/2015

38 Hồ Triệu Phong Net Vĩnh Cửu KP8 TT Vĩnh An 38  15/2/2015

39 Nguyễn Khắc Xuân Minh Thu KP6 TT Vĩnh An 36  15/2/2015

40 Lê T.Ánh Nguyệt Net Bum KP6 TT Vĩnh An 42 15/2/2015

41 Giang Văn Hào Net 24 KP7 TT Vĩnh An 55  20/8/2015

42 Lê Văn Tự Net Zin Zin KP8 TT Vĩnh An 58  11/8/2015



43 Nguyễn Đắc Dũng Internet Bàu Me KP7 TT Vĩnh An 62  17/9/2015

44 Trần Kim Cử Net Cu Tèo KP8 TT Vĩnh An 91  25/7/2016

45 Trương Thị Thúy An Xi trum KP2 TT Vĩnh An 85   14/7/2016

46 Nguyễn Ngọc Phụ Internet Minh Quân KP5 TT Vĩnh An 92  30/8/2016

47 Nguyễn Trần Tấn Lộc Internet Vi Vu KP8 TT Vĩnh An 93   19/9/2016

48 Đặng Thị Phước Internet Vũ Trụ KP7 TT Vĩnh An 23  15/10/2018

49 Nguyễn Đức Toàn FLASH NET KP8 TT Vĩnh An 22  15/10/2018

50 Lê Mạnh Thường Hà My KP5 TT Vĩnh An 06 05/4/2018

51 Lộc Bắc Ốn Internet Ốn Mập KP7 TT Vĩnh An 7 23/02/2021

52 Phạm Thị Dung Internet Thùy Dung Ấp 6-7 xã Thiện Tân 89  04/7/2016

53 Nguyễn Thị Mỹ Vân SURI ẤP Vàm xã Thiện Tân 77 05/10/2018

54 Nguyễn Thanh Sơn Net Quốc Vũ Ấp Bình Thạch xã Bình Hòa 103  30/11/2017

II Cấp Lại

1 Nguyễn Phương Toàn Ngọc Hạnh Ấp 1 xã Trị An 10  22/1/2018

2 Nguyễn Quang Vinh Net Quang Vinh Ấp 3 xã Vĩnh Tân 100  16/6/2017

3 Trần Văn Bình SKYNET Ấp 2 xã Vĩnh Tân 07  13/8/2018

4 Khổng Vũ Đại Đại Hùng Ấp 1 xã Thạnh Phú 01  20/02/2019

5 Nguyễn Xuân Cao Net 7 Cao Ấp 4 xã Thạnh Phú 82  30/3/2018

6 Phan Văn Tới Net Hoa Hồng 2 Ấp 4 xã Thạnh Phú 5 10/07/2020

7 Nguyễn Trường An Internet 567 Ấp 5 xã Thạnh Phú 4 10/07/2020

8 Đặng Trần Vũ Phúc Net Đặng Phúc Ấp 1 xã Mã Đà 15  08/8/2019

9 Hồ Kim Linh Net Hồ Kim Linh Ấp Bình Chánh Tân An 17  26/2/2018

10 Bùi Ngọc Ánh Internet Quốc Anh Ấp Bình Chánh Tân An 40  30/3/2018

11 Nguyễn Văn Thuận Net Thuận Ấp Lý Lịch 1 xã Phú Lý 01  13/7/2018

12 Lê Tấn Phát Net Tấn Phát Ấp Bình Phước xã Tân Bình 83  27/3/2018

13 Mai Văn Trượng Thành Đạt Ấp Bình Phước xã Tân Bình 8  13/7/2018



14 Lý Vũ Bình Net Tâm Ấp Tân Triều xã Tân Bình 51  30/3/2018

15 Nguyễn T. Đan Thanh Anh Khoa KP3 TT Vĩnh An 04  25/1/2018

16 Nguyễn Ngọc Sơn S&T KP5 TT Vĩnh An 43 13/07/2018

17 Vũ Minh Kiệt Net KY O KP1 TT Vĩnh An 1 27/02/2020

18 Phạm Hoàng Vinh Internet DT KP5 TT Vĩnh An 2 27/02/2020

Nơi nhận:

- Sở TT&TT

- UBND huyện

- Lãnh đạo PVH

- Lưu VT
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